
Trình dộ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tên ngạch/ 

chức danh 

nghề nghiệp

Mã ngạch 

công chức/

chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức

(đánh dấu ' 

đằng trước)

Bậc

Hệ số lương

(đánh dấu ' 

đằng trước)

Năm học 

2025-2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

I KẾ TOÁN

1 Nguyễn Thị Thu Hương 23/5/1982

Quê quán: Xã Tiền Hải - 

Tỉnh Hưng Yên                                              

Trú quán: Thôn Minh Châu- 

xã Đồng Châu - tỉnh Hưng 

yên

Nữ kinh 01/6/2012 Kế toán
MN Đông 

Cơ
14

Đại học 

(Từ xa) 
Kế toán

viên chức 

chuyên ngành 

Kế toán

B B

Kế toán viên 

trung cấp 

hạng IV

06.032 4 3.03 HTTNV 2042 0911688238 Phù hợp với vị trí kế toán

2 Lê Thị nhiễn 24//02/1988

Quê quán :Thôn Đông Hoàng 

nam - xã Đồng Châu - Tỉnh 

Hưng yên               Trú quán : 

Thôn Đông Hoàng nam - xã 

Đồng Châu - Tỉnh Hưng Yên

Nữ Kinh 5/1/2012 Kế toán
 MN Đông 

Minh
Hát 14

Đại học 

(Từ xa) 
Kế toán SC

viên chức 

chuyên ngành 

Kế toán

B THCB
Kế toán viên 

hạng IV
06.032 5 3.34 HTTNV 2048 0977833991 Phù hợp với vị trí kế toán

3 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/07/1989

Quê quán: Xã Đông Tiền Hải 

- Tỉnh Hưng Yên

Trú quán:  Thôn Kênh Xuyên 

-Xã Đông Tiền Hải - Tỉnh 

Hưng Yên 

Nữ Kinh 01/05/2012 Kế toán
MN Đông 

Hoàng
14

Đại học 

(Từ xa) 
Kế toán

viên chức 

chuyên ngành 

Kế toán

B THCB
Kế toán viên 

hạng IV
06.032 4 3.03 HTTNV 2049 0369289381 Phù hợp với vị trí kế toán

4 Phạm Thị Phương Thảo 08/10/1989

Quê quán: Xã Đồng Châu - 

Tỉnh Hưng Yên

Trú quán: Xã Đồng Châu - 

Tỉnh Hưng Yên 

Nữ Kinh 01/05/2012 Kế toán
MN Đông 

Lâm
KT 14

Đại học 

(Tại chức) 
Kế toán

viên chức 

chuyên ngành 

Kế toán

A2 THCB
Kế toán viên  

hạng IV
06.032 5 3.34 HTTNV 2049 0379470266 Phù hợp với vị trí kế toán

5  Phạm Thị Hạ 01/6/1976

Quê quán: Xã Đông Tiền Hải 

- Tỉnh Hưng Yên

Trú quán: Xã Đông Tiền Hải - 

Tỉnh Hưng Yên

Nữ Kinh 02/01/1996 Kế toán
TH Đông 

Minh

30 năm 7 

tháng 

Đại học 

(Tại chức) 
Kế toán

CC bồi dưỡng 

KT trưởng
B THCB

Kế toán viên 

hạng IV
V.06.032 12 4.06 HTTNV 2035 0915140585 Phù hợp với vị trí kế toán

6 Bùi Thị Hiền 08/03/1975

Quê quán : Xã Đông Tiền 

Hải tỉnh Hưng Yên; Trú quán 

Xã Đông Tiền Hải tỉnh Hưng 

Yên

Nữ Kinh 02/01/1996 Kế toán
THCS 

Đông Minh

30 năm 7 

tháng

Đại học 

(Từ xa)
Kế toán SC

CDNN viên 

chức chuyên 

ngành KT

B B
Kế toán viên 

hạng IV
06.032 10 4.89 HTTNV 2034 0867798232 Phù hợp với vị trí kế toán

7 Trần Văn Đương 21/10/1970
Xã Đông Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên
Nam Kinh 02/1/1996 Kế toán

 THCS 

Đông 

Hoàng

30 năm 7 

tháng

Đại học 

(Từ xa)
Kế toán Sơ cấp

CDNN viên 

chức chuyên 

ngành KT

B
Kế toán viên 

hạng IV
06.032 12 4,06 HTTNV 2032 0372192349 Phù hợp với vị trí kế toán

8 Vũ Thị Hồng 10/08/1979
Xã Đồng Châu, tỉnh Hưng 

Yên
Nữ Kinh 01/09/2010 Kế toán

TH&THCS 

Đông Cơ
KT 17

Đại học 

(Tại chức) 
Kế toán KTV B HC văn thư 01008 4 2.61 HTTNV 2040 0914922266 Phù hợp vị trí Văn thư

9 Bùi Thị Sen 15/05/1972
Thôn Thanh Giám, xã Đồng 

Châu, tỉnh Hưng Yên
Nữ Kinh 01/08/2013 Kế toán

TH&THCS 

Đông Lâm
KT 32 

Đại Học 

(Tại chức) 

Kế toán - 

Kinh tế 

Doanh 

nghiệp

Chứng chỉ  kế 

toán trưởng
THCB KTV hạng III V.06.031 7 4.32 HTXSNV 2030 0786497682 Phù hợp với vị trí kế toán

II

Trình độ

LLCT
Ghi chú

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Lương hiện hưởng

Năm nghỉ 

hưu
Số điện thoại

THƯ VIỆN - VĂN THƯ

Chứng chỉ 

QLNN/CDN

N

Tổng số: 14 người

STT Họ và tên

Ngày tháng, 

năm sinh 

(đánh dấu ' 

đằng trước)

Quê quán

Trú quán

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngày, tháng, 

năm tuyển 

dụng

(đánh dấu ' 

đằng trước)

Chức vụ, 

chức danh 

công tác hiện 

tại

Đơn vị 

công tác

Sở 

trường 

công 

tác

Thâm 

niên

công tác 

(năm)

Trình độ chuyên môn

(ghi theo đúng Bằng tốt 

nghiệp đã được cấp)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH RÀ SOÁT NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG CHÂU NĂM 2026



1 Đặng Văn Mại 28/5/1972

Quê quán: Xã  Tiền Hải - 

Tỉnh Hưng Yên

Trú quán: Xã Tiền Hải - Tỉnh 

Hưng Yên

Nam Kinh 01/9/1994
Nhân viên 

Thư viện

TH Đông 

Minh

31 năm 

10 tháng

Trung 

Cấp

KT thương 

nghiệp lương 

thực thực 

phẩm

Thư viện viên 

trung cấp
17117 12 4.06 HTNV 2034 0974012889 Phù hợp với vị trí thư viện

2 Phạm Thị Tuyết 20/5/1981

Quê quán: Xã Đông Tiền Hải- 

Tỉnh Hưng Yên

Trú quán: Xã Tiền Hải - Tỉnh 

Hưng Yên 

Nữ Kinh 01/9/2010 Nhân viên TV
TH Đông 

Hoàng

Nhân 

viên

15 năm 

10 tháng

Đại học 

(Tại chức) 

Thư viện 

thông tin

CDNN viên 

chức chuyên 

ngành thư 

viện

A2 THCB Nhân viên 01.005 8 3.26 HTXSNV 2041 0985572462 Phù hợp vị trí Văn thư

3 Nguyễn Thị Mơ 8/10/1976
Thôn Nho Lâm, xã Đồng 

Châu, tỉnh Hưng Yên
Nữ Kinh 01/09/2010

Thư viện thiết 

bị

TH&THCS 

Đông Lâm

Thư 

viện
16

CĐ 

(VLVH)

Thông tin - 

TV

thiết bị dạy 

học/Thư viện

Nhâ viên Văn 

thư
01.008 11 3.15 HTTNV 2036 0933865394 Phù hợp vị trí Văn thư

4 Trần Thị Tám 5/5/1974

Quê quán: Thôn Đông Cơ 

Nam, xã Đồng Châu, tỉnh 

Hưng Yên. Trú quán: Thôn 

Đông Cơ Nam, xã Đồng 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

Nữ Kinh 01/3/2008 Thư viện 
TH&THCS 

Đông Cơ
NVTV 18

Đại học 

(Tại chức) 

Thông tin - 

TV
SC

CDNN Nhân 

viên thư viện 

hạng III 

B
Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06 6 3.99 HTTNV 2034 368819932 Phù hợp với vị trí thư viện

5 Bùi Thị Phúc 09/09/1974
Thôn Minh Châu, xã Đồng 

Châu, tỉnh Hưng Yên
Nữ Kinh 07/09/1995 Văn phòng

TH&THCS 

Đông Lâm

Văn 

phòng

30 năm 

10 tháng

Đại học 

(Tại chức) 

Kinh tế - Kế 

toán DN

CC Bồi 

dưỡng kế toán 

trưởng

A Kế toán 06.031 9 4,98 HTTNV 2031 0975056380 Phù họp vơid vị trí Kế toán

Đồng Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2026

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Thị Hường Đỗ Mạnh Cường
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